
 

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG 

TRƢỜNG MN PHÚ LƢƠNG II 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12/2021 

KHỐI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 

Hoạt 

động 

Thời gian Mục  tiêu 

Tuần 1 

29/11-04/12 

Tuần 2 

06/12-11/12 

Tuần 3 

13/12-18/12 

Tuần 4 

20/12-25/12 

Tuần 5 

27/12-1/1/2022 

 

 

 

PTTC 

 MT: 5,14 

PTNT 

MT : 23 

PTNN 

MT: 28 

PTQHTCXH 

MT: 34,  34a 

Hoạt 

động 

học 

Tạo hình 

In ngón tay 

tạo thành 

cánh hoa 

 

Nguồn: 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=o_Utf

jVxXNo 

cô Diệu 

MNPLII 

Nhận biết to – nhỏ 

(MT23) 

 

Nguồn:  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=mZmHQqIs8Q4 

cô Hoàng Anh 

MNPLII 

NH: Ông Già Nooel ơi 

 

Nguồn: cô Hoa 

MNPLII 

Nhận biết 

Hình tròn – 

hình vuông 

 

Nguồn:  

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=D7PEMRp

Wh38 

cô Hoàng Anh 

MNPLII 

Thể dục 

Ném xa về phía 

trƣớc bằng 1 

tay 

(MT 5) 

 

Nguồn: 

https://www.youtube.com/watch?v=o_UtfjVxXNo
https://www.youtube.com/watch?v=o_UtfjVxXNo
https://www.youtube.com/watch?v=o_UtfjVxXNo
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HĐVĐV 

Lồng hộp – 

xếp hộp 

 

Nguồn: cô 

Hoàng Anh 

MNPLII 

Văn học  

Thơ “Chim sâu” 

        (MT 28) 

 

Nguồn: cô Hoa 

MNPLII 

Tạo hình 

Tô màu cái áo 

 

Nguồn:  

Văn học 

Truyện “Chiếc 

ô của Thỏ 

trắng” 

(MT 14) 

Nguồn:  

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=EqE6vnr9

n_s 

cô Diệu 

MNPLII 

     Âm nhạc 

NH: Ra thăm 

vƣờn hoa 

 

Nguồn: cô Hoa 

MNPLII 

 

Hoạt 

động 

bổ 

trợ 

Kỹ năng vứt 

rác đúng nơi 

qui định 

Kỹ năng đi cầu 

thang 

Kỹ năng tự phục vụ: 

Cách đội mũ  

   (MT 14) 

Đọc bài thơ ca 

dao, đồng dao: 

Nu na nu 

nống,dung dăng 

dung dẻ  

(MT 28) 

Kỹ năng: Cách 

luồn dây 

 

 

 

Hà Đông, ngày       tháng      năm 2021 

Tổ chuyên môn 

Nhận xét của Ban GiámHiệu 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Hà Đông, ngày       tháng      năm 2021 

Ban Giám Hiệu 

https://www.youtube.com/watch?v=EqE6vnr9n_s
https://www.youtube.com/watch?v=EqE6vnr9n_s
https://www.youtube.com/watch?v=EqE6vnr9n_s
https://www.youtube.com/watch?v=EqE6vnr9n_s


 

HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY 

Thứ  2 ngày 29  tháng  11  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Đềtài : Tạo hình 

In ngón tay tạo thành cánh hoa 

 

 

1.Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

- Trẻ biết cách chấm màu và in 

màu bằng các ngón tay khác 

nhau lên trang giấy để tạo thành 

các bông  hoa 

*Kỹ năng: 

-  Luyện  kĩ năng in vân tay và 

sử dụng màu nước khéo léo 

*Thái độ 

Trẻ hứng thú vào bài 

2. Chuẩnbị 

Giấy A4, màu nước, khăn lau 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=o_UtfjVxXNo 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

Cha mẹ trò chuyện với trẻ về mộ số nội dung sau 

Đây là những bức tranh hoa gì? 

 Cô làm những bông hoa này bằng gì? 

Để làm cánh hoa to cô nhúng ngón tay cái xuống màu và in, cánh hoa bé thì cô 

nhúng ngón trỏ xuống màu và in.  
Sau khi in hoa xong chúng mình hãy lau tay thật sạch vào khăn nhé 

 Chúng mình hãy cùng làm những bông hoa từ dấu vân tay thật đẹp nhé, nhưng khi 

dung màu chúng mình phải cẩn thận không để màu dính vào quần áo nhé 

3,Kết thúc: 

Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài.  

Giáo dục Trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_UtfjVxXNo


 

Thứ  5  ngày 3  tháng  12  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐVĐV: Lồng hộp , xếp hộp. 

 

1. Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

 - Trẻ  biết cầm hộp bằng ngón 

tay cái và ngón tay trỏ rồi lồng 

hộp nhỏ vào hộp to 

 *Kỹ năng:  
- Trẻ lồng được hộp nhỏ vào hộp 

to, nói được từ “Lồng hộp 

*Thái độ 

Trẻ hứng thú vào hoạt động 

2. Chuẩn bị 

hộp giấy 

 

 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

 

2 .Trò chuyện với trẻ:  

Cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau 

các con vừa được xem video về bài học gì ? 

Cô đưa  hộp đã lồng sẵn ra cho trẻ quan sát 

Đây là hộp cô đã lồng sẵn các con cùng xem 

Cô đưa đến bên trẻ quan sát và bỏ hộp ra 

+ Đây là cái gì? Hộp màu gì? 

Cô làm mẫu kết hợp lời hướng dẫn “ Cô dùng ngón cái và ngón trỏ của tay phải 

cầm hộp và lồng hộp nhỏ vào hộp to” 

Trẻ thực hiện :Cha mẹ quan sát các con thực hiện sửa sai cho con 

Trẻ lồng hộp, ph đến bên trẻ quan sát động viên giúp đỡ trẻ, hỏi trẻ đang làm gì? 

khuyến khích trẻ nói “Lồng hộp” 

Khi trẻ đã lồng được hộp vào ph hướng dần trẻ lấy hộp ra và tiếp tục lồng hộp vào. 

3. Kết thúc:  

Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài  

Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng khi sử dụng, biết cất đồ dùng - đồ chơi gọn gàng, 

ngăn nắp 

 

 



 

Thứ  2 ngày 06  tháng  12   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Nhận biết phân biệt to nhỏ 

1.Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

- Trẻ phân biệt được đồ dùng to 

– nhỏ 

 Biết chỉ,gọi tên, và lấy đồ dùng 

theo yêu cầu 

*Kỹ năng: 

 Luyện kỹ năng quan sát, nghe 

đoán cho trẻ. 

 - Rèn luyện khả năng diễn đạt rõ 

lời. 

*Thái độ 

Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng 

khi sử dụng, biết cất đồ dùng - 

đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp 

2. Chuẩn bị: 

Hoa quả, đồ vật to nhỏ 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=mZmHQqIs8Q4 

2 . Trò chuyện với trẻ : 

Cha mẹ trò chuyện với con về 1 số nội dung : 

-Hôm nay các con được xem video gì? 

Cho trẻ quan sát một số loại quả to nhỏ khác nhau và hỏi trẻ: 

Quả gì đây? (quả táo to , quả ổi nhỏ) 

2 quả này như thế nào với nhau? 

Quả nào to? 

Quả nào nhỏ? 

Đúng rồi quả táo to hơn quả ổi 

Con có biết vì sao không? 

Quả táo để trước quả ổi, thì con có nhìn thấy quả ổi không? 

Vì vậy quả táo to hơn và ngược lại 

Phụ huynh cho con quan sát và cho con trả lời nói to – rõ ràng. 

3. Kết thúc: 

Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài. 

Giáo dục trẻ biết yêu quí, bảo vệ và giữ gìn vệ sinh cho ngôi nhà của mình. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mZmHQqIs8Q4


 

Thứ  5  ngày 10  tháng  12   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Văn học: Thơ “Chim sâu” 

  

1.Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

- Trẻ thuộc thơ, hiểu được nội 

dung bài thơ  

*Kỹ năng: 

Luyện kỹ năng nghe đọc.Đọc thơ 

diễn cảm, phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ. 

Trẻ yêu quý con vật 

*Thái độ 

Trẻ hào hứng và thích vận động . 

2. Chuẩn bị 

Video bài thơ 

Thơ: Chim sâu 
  

Chim sâu nho nhỏ 

Cái mỏ xinh xinh 

Chăm nhặt, chăm tìm 

Bắt sâu cho lá 

Cây yêu chim quá! 

Cây vẫy, cây vui 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

-Hôm nay các con được học bài gì? 

Bài thơ gì? (bài thơ “chim sâu”) 

  Chú chim sâu to hay nhỏ nhỉ ?   “ chim sâu nho nhỏ 

                                                   Cái mỏ xinh xinh ’’ 

“ nho nhỏ ’’có nghĩa là bé không to quá 

“ mỏ xinh xinh” có nghĩa là mỏ của con chim sâu không to mà nhìn rất đáng yêu 

- Chim sâu là con vật nhỏ bé ,xinh xắn 

- Bài thơ tả chú chim sâu làm được những việc gì ? 

                     “ Chăm nhặt chăm tìm 

                        Bắt sâu cho lá ” 

- Những chú chim bắt sâu để làm gì ? 

- Chú chim sâu tuy nhỏ bé nhưng rất chăm chỉ ,chịu khó bắt sâu để cho cây luôn 

tươi tốt đấy 

- Được chú chim bắt sâu ,cây đã như thế nào? 

- Khi được các chú chim đến bắt sâu ,những hàng cây rất vui ,đung đưa cành lá thể 

hiện cây yêu quí chim             Cây yêu chim quá 

                                          Cây vấy cây vui 

Vậy những bông  hoa đã làm gì để chào đón những chú chim sâu 

- Được chú chim đến bắt sâu ,những nụ hoa đã hé nở thành những bông hoa xinh 

xắn để chào đón những chú chim sâu đấy .    Búp nở hoa cười 

                                                                 Chào chim sâu đấy 



 

Búp nở hoa cười 

Chào chim sâu đấy 
 

Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc con vật 
Ph cho con đọc nhiều lần, chú ý sửa sai cho con 

3. Kếtthúc: 

 Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài. 

Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc con vật 
 

Thứ  2 ngày 13 tháng  12  năm 2021 

  Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Nghe hát: Ông già Noel ơi 

 

1.Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

- Trẻ biết ông già Noel 

*Kỹ năng: 

- Kỹ năng nghe nhạc, trả lời 

đưuọc 1 số câu hỏi của cô 

*Thái độ 

-Giáo dục trẻ chăm ngoan, học 

giỏi mỗi ngày để được nhận quà 

của ông già Noel 

2. Chuẩnbị 

- Nhạc bài “Ông già Noel” 

 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

-Cha mẹ tr  chuyện với trẻ  theo một số nội dung sau : 

+ hôm nay các con được học bài  gì  ? 

Cô vừa hát cho các con nghe bài gi? 

Bài hát nhắc đến ai? 

Đúng rồi bài hát nhắc đến ông già Noel đấy. 

Giáo dục trẻ chăm ngoan, học giỏi mỗi ngày để được nhận quà của ông già Noel 

3. Kếtthúc: 

Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài. 

Giáo dục trẻ chăm ngoan, học giỏi mỗi ngày để được nhận quà của ông già Noel  

 



 

Thứ  5  ngày 17  tháng  12  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Tạo hình: “Tô màu cái áo” 

1.Mục đích- cầu 

*Kiếnthức: 

-Trẻ Trẻ biết cầm mầu để di. 

*Kỹ năng: 

Rèn Rèn kĩ năng cầm màu và 

cách di màu cho trẻ. 

*Thái độ 

Trẻ chú ý,tích cực thực hiện bài 

học. 

2. Chuẩnbị 

Giấy A4, tranh mẫu. 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

Cha mẹ tr  chuyệnvớitrẻ theo   số nội dung sau 

Con vừa xem video,  cô có bức tranh vẽ gì? Áo cô tô màu gì? 

 các con thấy chiếc áo của cô có đẹp không? 

 + các con có muốn tô màu áo cho  không? 
Vậy các con chú ý quan sát cô tô mẫu trước nhé. 
Cô có bức tranh vẽ áo nhưng chưa tô màu. cô vừa là mẫu vừa hướng dẫn cách tô: 

cô cầm đỏ lên,cô cầm màu bằng tay phải và cầm bằng 3 đầu ngón tay sau đó cô di 

màu cho aó chú ý khi di màu sao cho màu không bị chờn ra ngoài,như vậy chúng 

mình mới có áo đẹp để tặng cô giáo nhé. 
Giờ các con quan sát cô tô màu cho chiếc áo của cô đẹp hơn nhé. 

Trẻ thực hiện: 

Ph cho con thực hiện, chú ý sửa sai cho con 

3,Kết thúc: 

Phụ huynh cho con nhắc lại  . 

Giáo dục trẻ yêu quý sản phẩm của mình 

 

 

 



 

Thứ  2 ngày 20  tháng  12   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Nhận biết hình tròn – hình 

vuông. 

1.Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

- Trẻ nhận dạng và gọi đúng tên 

hình tròn , hình vuông 

-Trẻ biết được đường tr n có 

đường bao cong nên lăn được 
-Hình vuông không lăn được vì 

hình vuông có 4 cạnh 
*Kỹ năng: 

Dạy trẻ kĩ năng phân biệt hình 

tròn hình vuông 
-Rèn kĩ năng phát âm cho trẻ 
*Thái độ 

Trẻ hứng thú vào bài 

2. Chuẩnbị 

một số đồ dùng đồ chơi để xung 

quanh lớp có dạng hình tr n, 

vuông 
 

 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=D7PEMRpWh38 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

- Cha mẹ tr  chuyện với trẻ theo   số nội dung sau 

Cô giơ hình tr n màu đỏ cho trẻ xem và hỏi trẻ cô có gì đây? 

-Hình tròn có màu gì? Hình tròn màu gì? 

tr n có đường bao cong nên lăn được 

Cô cầm hình vuông lên tay và hỏi trẻ, đây là hình gì?Cô cho trẻ đọc hình vuông 

Hình vuông không lăn được vì hình vuông có 4 cạnh 

Cho trẻ nhận biết hình tròn, hình vuông qua các đồ dùng 

Trẻ thực hiện: 

Cha mẹ hướng dẫn trẻ và sửa sai cho trẻ  

3. Kết thúc: 

Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài. 

https://www.youtube.com/watch?v=D7PEMRpWh38


 

Thứ  5  ngày 24  tháng  12   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Truyện “Chiếc ô của Thỏ 

Trắng” 

1.Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

- Trẻ biết tên câu chuyện, tên các 

nhân vật trong truyện “Chiếc ô 

của Thỏ trắng” 

- Trẻ hiểu nội dung câu truyện 

*Kỹ năng: 

-Phát triển tư duy và khả năng 

ghi nhớ có chủ đích của trẻ. 

- Rèn cho trẻ trả lời rõ ràng mạch 

lạc câu hỏi của cô. Phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ. 

*Thái độ 

Trẻ hứng thú vào bài 

Giáo dục trẻ biết che ô, đội mũ 

nón, mặc áo mưa khi trời mưa. 

Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. 

2. Chuẩnbị 

Hình ảnh video minh họa câu 

chuyện. 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=EqE6vnr9n_s 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

- Cha mẹ tr  chuyện với trẻ theo một số nội dung sau : 

Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? 
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào? 
 Khi trời mưa Thỏ trắng đã lấy gì để che đầu? 
+ Thỏ trắng đã gặp những ai? (Cho trẻ giả tiếng gà con, tiếng mèo con) 
+ Thỏ trắng đã làm gì để giúp bạn? 
+ Qua câu chuyện con thấy bạn Thỏ trắng như thế nào? 
Giáo dục trẻ: Qua câu truyện c/c cần học bạn thỏ trắng:  Biết giúp đỡ bạn khi gặp 

khó khăn và khi ra trời mưa thì phải che ô, đội nón, mặc áo mưa. 

3,Kết thúc: 

 Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài. 

Giáo dục trẻ biết che ô, đội mũ nón, mặc áo mưa khi trời mưa. Giúp đỡ bạn khi 

gặp khó khăn. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqE6vnr9n_s


 

Thứ  2  ngày 27  tháng  12   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Thể dục : “Ném xa về phía 

trƣớc bằng 1 tay” 

1.Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

- Trẻ biết dùng 1 tay ném bóng 

về phía trước kết hợp các động 

tác mắt nhìn thẳng 

*Kỹ năng: 

- Rèn sự phát triển của cánh tay 

*Thái độ 

Trẻ hứng thú vào bài 

2. Chuẩnbị 

Bóng ném 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

 Cô làm mẫu lần   

Cô vừa thực hiện vận động gì? 

- Làm mẫu lần 2 ,cô kết hợp phân tích động tác:tư thế chuẩn bị cô đứng chân trước 

chân sau , một tay cầm bóng đưa lên cao khi có hiểu lệnh cô dùng sức của tay ném 

mạnh bóng bay xa về phía trước làm sao cho bóng bay càng xa càng tốt 

Giáo dục trẻ: chăm chỉ tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh, nhanh lớn. 

3. Kết thúc: 

 Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài. 

Giáo dục trẻ  chăm chỉ tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh, nhanh lớn. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thứ  6  ngày 1  tháng  1  năm 2022 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Nghe hát :Ra chơi vƣờn hoa 

 

1.Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, 

biết hát theo cô bài hát “ Ra 

vườn hoa”, hứng thú hát cùng cô. 

*Kỹ năng: 

- Chú ý nghe hát, đung đưa theo 

giai điệu của bài hát và hưởng 

ứng cùng cô. 

- Rèn khả năng cảm thụ âm nhạc 

cho trẻ, phát triển các giác quan: 

Tai, mắt… 

+ Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

*Thái độ 

Giáo dục lợi ích của các loại hoa, 

biết chăm sóc bảo vệ hoa: không 

ngắt lá, bẻ cành... 

2. Chuẩnbị 

Nhạc bài “Ra chơi vườn hoa” 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

- Cha mẹ tr  chuyện với trẻ theo một số nội dung sau : 

Các con ơi !Hoa có rất nhiều loại với nhiều màu sắc khác nhau, hoa dùng để trang 

trí và làm đẹp cho môi trường. 

Hoa được trồng ở rất nhiều nơi: Trong vườn nhà, vườn trường, ở công viên. 

+ Thế chúng mình đã được ra chơi vườn hoa bao giờ chưa ? 

+ Khi ra chơi vườn hoa chúng mình phải như thế nào ? 

- Để biết được khi đi ra chơi vườn hoa chúng mình phải như thế nào hôm nay cô sẽ 

hát cho c/m hát bài “Ra chơi vườn hoa” sáng tác Văn Tấn. 

3. Kết thúc: 

 Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài. 

Giáo dục lợi ích của các loại hoa, biết chăm sóc bảo vệ hoa: không ngắt lá, bẻ 

cành... 

 

 



 

 

 


